
 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRẠM TẤU 

TỈNH YÊN BÁI 

          
 Bản án số: 06/2022/HS-ST 

         Ngày: 26-5-2022 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                         

          
            

 NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẠM TẤU, TỈNH YÊN BÁI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Vũ Xuân. 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1.             ân; 

2. Ông  ò Văn Quỳnh 

Thư ký phiên toà: Ông Đ n  Quang Hưng -   ư ký  òa án n ân dân 

huyện Tr m Tấu, tỉnh Yên Bái. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu tham gia phiên toà: 
   Đỗ Th  Hòa - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 5 năm 2022 t i trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tr m Tấu, 

xét xử sơ t ẩm công khai vụ án hình sự sơ t ẩm thụ lý số: 04/2022/TLST-HS 

ngày 14 tháng 4 năm 2022 theo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử số: 

04/2022/QĐXXS -HS ngày 12 tháng 5 năm 2022, đối với b  cáo: 

Cứ A S, sinh ngày 01-01-1971 t i xã B, huyện T, tỉn  Yên  á ; nơ  cư 

trú thôn G, xã B, huyện T, tỉnh Yên Bái; nghề nghiệp trồng trọt; trìn  độ văn 

hóa (học vấn) không biết chữ; dân tộc Mông; giới tính nam; tôn giáo Thiên 

chúa giáo; quốc t ch Việt Nam; con ông Cứ Chù D, s n  năm 1946 và bà 

Trang Th  M  đ  c ết ; có vợ là Giàng Th  D và có 07 con; tiền án, tiền sự 

không. B  cáo b  t m giữ t  ngày 05-01-2022, t m giam t  ngày 08-01-2022; 

“Có mặt”. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Hoàng Kim C - Luật sư t ực hiện 

trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm trợ g úp p áp lý N   nước tỉnh Yên Bái; 

“Có mặt”. 

- Người th m gi  t  t ng kh  : 

+ Người phiên dịch tiếng Mông: Ông Mùa A L - Cán bộ Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Tr m Tấu, tỉn  Yên  á ; “Có mặt”. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt n ư sau: 

Tối ngày 04-01-2022, Cứ A S n ận được cuộc đ ện tho i của một 

ngư   đ n  ng k  ng quen   ết v  hỏi S có Heroine  án không, mang xuống 

khu vực  ản L,    H,  u ện T bán cho anh ta khoảng 4.000.000 đồng 

Heroine. S bảo không có; ngư   đ n  ng n   nó  sáng ma   ảo ngư i khác 

mang Heroine xuống bán cho S sau đó S mang xuống bán l i cho anh ta, S 

đồng ý.  

Sáng ngày 05-01-2022, S đ   e mô tô xuống cầu M thuộc thôn T, xã B, 

huyện T thì gặp một ngư i đ n  ng l  mặt. Qua trao đổi S mua của ngư   n   

01 gó  Heroine, vớ  g á 3.000.000 đồng. Sau đó S cất Heroine vào túi vải màu 

đen, đeo trước ngực rồ  đ ều khiển xe mô tô xuống khu vực bản L, xã H để 

 án c o ngư   đ n  ng k  ng quen   ết đ   ẹn trước đó. Đến khoảng 08 gi  

45 phút cùng ngày, k   đ  đến khu vực thôn K, xã B, huyện T thì b  Công an 

huyện T phát hiện, bắt quả tang. Thu giữ trong chiếc túi vải màu đen S đeo 

trước ngực 01 gó  c ất  ột n n m u trắng được gói bằng mản  n lon m u 

 an ,  ên ngo   được gó   ằng hai lá cây khô. Cứ A S khai nhận chất bột ném 

màu trắng là Heroine của S đang mang đ   án k ếm l i thì b  phát hiện, bắt 

quả tang.  

T i bản kết luận g ám đ nh số: 63/GĐM  ng   13-01-2022 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Yên Bái kết luận:  

- Chất bột nén màu trắng thu giữ khi bắt quả tang Cứ A S, có k ố  

lượng là 3,25 gam (ba ph   hai mươi lăm g m); 0,1 gam trích t  3,25 gam 

chất bột nén màu trắng gử  g ám đ nh là ma túy; lo i Heroine. 

- Heroine nằm trong Danh mục I, STT: 9, Ngh  đ n  73/2018/NĐ-CP 

ngày 15-5-2018 của Chính phủ. 

Bản cáo tr ng số: 04/CT-VKS-TT ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Tr m Tấu đ  tru  tố b  cáo Cứ A S về tội “Mu  b n 

trái phép chất m  tú ” t eo qu  đ nh t i khoản 1 Đ ều 251 của Bộ luật Hình 

sự;  

T i phiên tòa b  cáo khai nhận toàn bộ hành vi mua bán ma túy mà    

cáo đ  t ực hiện vào ngày 05-01-2021. B  cáo S đề ng   t êu  u  cân t ểu l  

v  đề ng   được nhận l i đ ện tho i. 

Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tr m Tấu thực hiện quyền 

công tố, giữ ngu ên quan đ ểm truy tố đối với b  cáo, đề ngh  Hộ  đồng xét xử 

tuyên bố b  cáo Cứ A S ph m tội “Mu  b n tr i phép  hất m  tú ”. 

Áp dụng khoản 1 Đ ều 251; đ ểm s khoản 1 Đ ều 51 của Bộ luật Hình 

sự 

Xử ph t b  cáo Cứ A S t  03 (ba) năm 06 (sáu) tháng đến 04 (b n) năm 

06 (sáu) tháng tù; 
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Không áp dụng hình ph t bổ sung là ph t tiền đối với b  cáo Cứ A S. 

Vật chứng: Áp dụng đ ểm a, đ ểm c khoản 1 Đ ều 47 của Bộ luật Hình 

sự; đ ểm a, đ ểm c khoản 2, đ ểm a k oản 3 Đ ều 106 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. 

+ T ch thu tiêu hủy: 3,15 (ba ph   mười lăm) gam Heroine còn l i sau 

khi lấy mẫu g ám đ n , đ  được niêm phong; 01 (một) vỏ p ong  ì t ư đ  mở 

niêm phong lá câ  đ  k   v  n lon gó ; 01 (một) túi vải thổ cẩm m u đen và 

01 (một) cân tiểu ly có hộp đựng bằng gỗ. 

+ 01 (một) đ ện tho   d  động lo i bàn phím, m u đen, n  n   ệu 

Masstel, đ ện t o   đ  cũ, qua sử dụng, cơ quan c ng an k  ng c ứng m n  

được    cáo sử dụng v o v ệc p  m tộ , nên đề ng   Hộ  đồng   t  ử trả l   

c o    cáo. 

Án phí: B  cáo Cứ   S l  ngư i dân tộc thiểu số sinh sống ở    có đ ều 

kiện kinh tế đặc biệt k ó k ăn, b  cáo xin miễn án phí. Đề ng   Hộ  đồng xét 

xử căn cứ vào khoản 6 Đ ều 15 Ngh  quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30-12-2016 của Ủ   an   ư ng vụ Quốc hộ  qu  đ nh về án phí, lệ phí Tòa 

án miễn án phí cho b  cáo. 

- B  cáo không có ý kiến tranh luận gì. 

- Ngư i bào chữa trình bày l i bào chữa: Nhất trí với nội dung bản Cáo 

tr ng và luận tội của Kiểm sát viên về tộ  dan  v  đ ều luật áp dụng đối với b  

cáo. Ngư i bào chữa đề ngh  Hộ  đồng xét xử xem xét b  cáo l  ngư i dân tộc 

thiểu số, k  ng   ết c ữ, sinh sống ở vùng kinh tế đặc biệt k ó k ăn nên n ận 

thức pháp luật còn h n chế, k   p  m tộ  do ngư   k ác t úc đẩ ; lượng ma 

tuý c ưa p át tán ra     ộ ; quá trìn  đ ều tra và t i phiên tòa b  cáo thành 

khẩn k a   áo, ăn năn  ối cải. 

Đề ngh  Hộ  đồng xét xử áp dụng khoản 1 Đ ều 251; đ ểm s khoản 1 

Đ ều 51 của Bộ luật Hình sự xử ph t b  cáo Cứ A S ở mức t ấp của k ung 

 ìn  p  t. 

- Không áp dụng hình ph t bổ sung là ph t tiền đối với b  cáo. 

- Vật chứng, t   sản b  t m giữ: Nhất trí vớ  đề ngh  của   ểm sát viên. 

- Án phí: Đề ngh  miễn án phí cho b  cáo. 

B  cáo không có ý kiến tranh luận bổ sung gì, nhất trí với l i bào chữa 

của ngư i bào chữa. 

L i nói sau cùng của b  cáo: B  cáo nhận thức được hành vi của mình là 

vi ph m pháp luật. Đề ngh  Hộ  đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình ph t cho 

b  cáo để b  cáo sớm hòa nhập với cộng đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 rên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ, đ  được 

tranh tụng t i phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận thấ  n ư sau: 
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[1] Về hành vi, quyết đ nh tố tụng của Cơ quan đ ều tra Công an huyện 

Tr m Tấu, Đ ều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tr m Tấu, Kiểm sát 

v ên trong quá trìn  đ ều tra, truy tố đ  t ực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục qu  đ nh của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trìn  đ ều tra và t i phiên tòa, 

Ngư i bào chữa, b  cáo v  ngư i tham gia tố tụng khác k  ng có ngư i nào có ý 

kiến hoặc khiếu n i về hành vi, quyết đ nh của Cơ quan t ến hành tố tụng, ngư i 

tiến hành tố tụng. Do đó, các   n  v , qu ết đ nh tố tụng của Cơ quan t ến hành 

tố tụng, ngư i tiến hành tố tụng đ  t ực hiện đều hợp pháp. 

[2] L i khai t i phiên toà của b  cáo phù hợp với biên bản bắt ngư i 

ph m tội quả tang, vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. 

Vì vậ , đ  có đủ cơ sở kết luận:  

Sáng ngày 05-01-2022, Cứ   S đ   e mô tô t  n   xuống cầu M thuộc 

thôn T, xã B, huyện T thì gặp một ngư   đ n  ng l  mặt. Qua trao đổi S mua 

của ngư   đ n  ng n   3,25 gam Hero ne, vớ  g á 3.000.000 đồng. Sau khi 

mua được Heroine, S cất vào túi vả  m u đen đeo trước ngực rồ  đ ều khiển xe 

mô tô xuống khu vực bản L, xã H để  án c o ngư   đ n  ng k  ng quen   ết 

đ   ẹn trước đó; khi S đ  đến khu vực thôn K, xã B, huyện T thì b  Công an 

huyện T phát hiện, bắt quả tang. 

B  cáo Cứ A S l  ngư   có đủ năng lực trách nhiệm hình sự; b  cáo 

nhận thức rõ việc mua bán trái phép chất ma túy (Heroine) là vi ph m pháp 

luật hình sự và biết được tác h i của ma tú  đối với sức khỏe con ngư i và 

đ i sống xã hội, n ưng do vụ lợi nên    cáo đ  cố ý thực hiện, nhằm mục đíc  

thu lợi bất chính. 

Hành vi mua bán trái phép chất ma túy mà b  cáo thực hiện đ   âm 

ph m trực tiếp đến chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy của Nhà 

nước; tiếp tay cho tệ n n ma tú  g a tăng, lan tràn tình tr ng nghiện chất ma 

túy; ản   ưởng đến sức khỏe con ngư i; là nguyên nhân phát sinh các lo i tội 

ph m khác và xâm h i trật tự an toàn xã hội.  

[4] T  những căn cứ trên đ  có đủ cơ sở khẳng đ nh hành vi của b  cáo 

Cứ A S thực hiện đ  p  m vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy" tội ph m 

và hình ph t được qu  đ nh t i khoản 1 Đ ều 251 của Bộ luật Hình sự; l i 

luận tội của Kiểm sát viên t   phiên tòa là phù hợp, nên cần được chấp nhận. 

[5] Nhân thân: B  cáo Cứ A S l  ngư i t ư ng xuyên sử dụng trái phép 

chất ma túy, nên  ác đ nh b  cáo l  ngư i có nhân thân xấu. 

[6] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  rong quá trìn  đ ều tra và 

t i phiên tòa b  cáo đ  t  n  k ẩn khai báo, đây là tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự qu  đ nh t   đ ểm s khoản 1 Đ ều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[7] Căn cứ v o các qu  đ nh của Bộ luật Hình sự, tính chất mức độ 

nguy hiểm của hành vi ph m tội, k ố  lượng ma tuý, nhân thân và tình tiết 

giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của b  cáo n ư đ  p ân tíc  ở trên, 

cần áp dụng hình ph t tù có t      n, cách ly b  cáo ra khỏ  đ i sống xã hội 



 

 

5 

 

một th i gian nhất đ n  để giáo dục riêng b  cáo, đồng th   răn đe v  p òng 

ng a chung. 

[8] Hình ph t bổ sung: B  cáo Cứ A S l  ngư i không có tài sản riêng; 

không có thu nhập ổn đ nh và g a đìn  không có tài sản gì lớn. Nên Hộ  đồng 

xét xử không áp dụng hình ph t bổ sung là hình ph t tiền đối với b  cáo. 

[9] Vật chứng và tài sản b  t m giữ: 

- Đối với: 3,15 (ba ph   mười lăm) gam Heroine còn l i sau khi lấy 

mẫu g ám đ nh. Đâ  l  vật N   nước cấm tàng trữ, lưu   n , nên t ch thu tiêu 

hủ  t eo qu  đ nh t   đ ểm c khoản 1 Đ ều 47 của Bộ luật Hình sự và đ ểm a 

khoản 2 Đ ều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- 01 (một) vỏ p ong  ì t ư đ  mở niêm phong, đâ  l  vật cơ quan đ ều 

tra đ  sử dụng để n êm p ong vật c ứng,   t k  ng còn g á tr  sử dụng nên 

cần t ch thu tiêu hủ  t eo qu  đ nh t   đ ểm c k oản 2 Đ ều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự. 

- 01 tú  vả  t ổ cẩm m u đen, lá câ  k  , n lon gó  l  n ưng vật    cáo 

sử dụng để cất g ấu ma túy, nên cần t ch thu tiêu hủ  t eo qu  đ nh t   đ ểm a 

khoản 1 Đ ều 47 Bộ luật Hình sự v  đ ểm a khoản 2 Đ ều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự. 

- 01 cân tiểu ly có hộp đựng bằng gỗ,    cáo k  ng đề ng   n ận l  , 

na  k  ng còn g á tr  sử dụng nên cần t êu  ủ  t eo qu  đ nh t   đ ểm c 

khoản 2 Đ ều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- 01 (một) đ ện tho   d  động lo i bàn phím, m u đen, n  n   ệu 

Masstel, đ ện t o   đ  cũ, qua sử dụng, Cơ quan đ ều tr  đ  k ểm tra đ ện 

t o  , k  ng c ứng m n  được    cáo sử dụng v o v ệc p  m tộ , nên cần trả 

c o    cáo t eo qu  đ n  t   đ ểm a khoản 3 Đ ều 106 Bộ luật Tố tụng hình 

sự. 

[10] Án phí và các vấn đề khác: 

B  cáo Cứ   S l  ngư i dân tộc thiểu số sinh sống ở    có đ ều kiện 

kinh tế đặc biệt k ó k ăn, b  cáo xin miễn án phí. Hộ  đồng xét xử xét thấy 

cần căn cứ vào khoản 6 Đ ều 15 Ngh  quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30-12-2016 của Ủ   an   ư ng vụ Quốc hộ  qu  đ nh về án phí, lệ phí Tòa 

án miễn án phí cho b  cáo. 

B  cáo có quyền k áng cáo t eo qu  đ nh của pháp luật. 

Đối với ngư i đ n  ng    cáo S khai l  ngư i đ   án Hero ne cho b  

cáo v  ngư   đ n  ng  ẹn mua Heroine của b  cáo, Cơ quan đ ều tra không 

 ác m n  được, nên k  ng có căn cứ để xử lý.  

Ngoài hành vi mua bán trái phép chất ma túy b  cáo S đ  t ực hiện 

ngày 05-01-2021, b  cáo S khai trước đó k oảng 6-7 ngày b  cáo còn một lần 

bán ma túy cho một ngư   đ n  ng l  mặt. Tuy nhiên, ngoài l i khai của b  

cáo, cơ quan Đ ều tra không chứng m n  được các chứng cứ khác, nên không 
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đủ căn cứ để buộc tộ  đối với b  cáo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, 

vào khoảng 6-7 ng   trước khi b  cáo b  bắt. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tội danh: Tuyên bố b  cáo Cứ A S ph m tội “Mua bán trái phép 

chất m  tú ”. 

2. Đ ều luật áp dụng và hình ph t: Áp dụng khoản 1 Đ ều 251; đ ểm s 

khoản 1 Đ ều 51 của Bộ luật Hình sự. 

Xử ph t b  cáo Cứ A S 03 (ba) năm 06    u) t áng tù. Th i h n chấp 

hành hình ph t tù tính t  ngày t m giữ b  cáo, là ngày 05-01-2022. 

3. Vật chứng: Áp dụng đ ểm a, đ ểm c khoản 1 Đ ều 47 của Bộ luật 

Hình sự; đ ểm a, đ ểm c khoản 2, đ ểm a, k oản 3 Đ ều 106 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. 

- T ch thu tiêu hủy: 3,15 (ba ph   mười lăm) gam Heroine còn l i sau 

khi lấy mẫu g ám đ n , đ  được niêm phong; 01 (một) vỏ p ong  ì t ư đ  mở 

niêm phong, lá câ  đ  k   v  n lon gó ; 01 (một) túi vải thổ cẩm m u đen và 

01 (một) cân tiểu ly có hộp đựng bằng gỗ. 

-  rả l      cáo: 01 (một) đ ện tho   d  động lo i bàn phím, m u đen, 

nhãn hiệu Masstel, đ ện t o   đ  cũ, qua sử dụng. 

4.  n p í: Áp dụng điểm đ k oản 1 Đ ều 12, khoản 6 Đ ều 15 Ngh  

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủ   an   ư ng vụ 

Quốc hộ  qu  đ nh về án phí, lệ phí Tòa án. Miễn án phí cho b  cáo Cứ   S. 

5. Qu ền k áng cáo:  p dụng Đ ều 331 v  Đ ều 333 của  ộ luật  ố 

tụng hìn  sự. B  cáo S ng có qu ền k áng cáo  ản án trong t      n 15 ng  , 

kể t  ng   tu ên án. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Yên Bái; 

- VKSND tỉnh Yên Bái; 

- VKSND huyện Tr m Tấu; 

- Công an huyện Tr m Tấu; 

- B  cáo; ngư i bào chữa cho b  cáo; 

- Chi cục Thuế Ng ĩa Văn- Tr m Tấu; 

- Sở tư p áp tỉnh Yên Bái; 

- Chi cục Hải quan tỉnh Yên Bái; 

- UBND xã B (TB); 

-  ưu  s,   ,  H . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Vũ Xuân 

 


